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MỞ ĐẦU
Quản lý rừng bền vững là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện sinh kế, bảo vệ xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh... (Luật Lâm nghiệp, 2017). Quản lý rừng bền vững phải đảm bảo 3 mục tiêu (1) kinh tế; (2) Môi trường, (3) xã hội, và tuân thủ quy trình, quy phạm, quy định của Nhà nước về quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn và hạn chế tối đa đến tác động xã hội và biến đổi khí hậu.

Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa đại diện cho 1.808 hộ gia đình trồng rừng với diện tích là 2.961,77 ha và phối hợp bảo vệ rừng tự nhiên với diện tích là 328,74 ha nằm trên địa bàn 2 xã Luận Thành, Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Là những người có chung lợi ích trong trồng rừng, sử dụng rừng bền vững. Nhóm hộ đã được Công ty TNHH Forestry NB hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý Nhóm và tập huấn cho các hộ gia đình tham gia, đồng thời cam kết tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng Keo, có chứng chỉ FSC với giá cao hơn giá trị gỗ Keo trồng chưa có chứng chỉ rừng tại cùng thời điểm. 

Để thực hiện công tác QLRBV và cấp chứng chỉ rừng cho khu vực, nhóm đã phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Mai Sơn - Vina để điều tra, xây dựng phương án QLRBV cũng như tập huấn, tuyên truyền nhóm hộ thực hiện công tác quản lý rừng bền vững.

Báo cáo này trình bày kết quả điều tra đánh giá tác động xã hội tại khu vực rừng trồng Keo của nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa nhằm xác định các tác động tích cực và tiêu cực đến xã hội đã/đang hoặc có thể xảy đến trong quá trình thực hiện. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác xây dựng phương án QLRBV.

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Hạt kiểm lâm Thường Xuân, chính quyền địa phương UBND các xã và người dân địa phương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong quá trình điều tra tại địa bàn.
Báo cáo đánh giá tác động xã hội có những nội dung chính như sau:

1. Cơ sở pháp lý

2. Mục đích, nội dung, phạm vi và phương pháp đánh giá

3. Đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội khu vực nghiên cứu

4. Kết quả đánh giá tác động xã hội

5. Kết luận và khuyến nghị

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/2/2021; Hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13  ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

- Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ lao động -thương binh  và xã hội, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động chưa thành niên;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ lao động -thương binh  và xã hội, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm 2013;   

- Quyết định số 1288/QĐ-TTg, ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Về phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;


- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Về quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2018 /TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng bộ NN&PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững;

- Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa, 2007;

- Các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

2.1. Mục đích

Đánh giá được những tác động tích cực và tiêu cực đối với xã hội khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp tại khu vực Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa, từ đó đề xuất các giải pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực. Kết quả của đánh giá còn được sử dụng để điều chỉnh kế hoạch quản lý rừng của của nhóm hộ cho phù hợp một khi hoạt động đó có tác động tiêu cực đến xã hội.
2.2. Nội dung, phạm vi, giới hạn của việc đánh giá

- Các phát hiện về văn hóa xã hội tại cộng đồng sống gần rừng

- Đánh giá tác động tích cực.

- Đánh giá tác động tiêu cực. 

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của xã hội đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại nhóm hộ.

- Nội dung đánh giá tác động xã hội dựa theo nguyên tắc 2, 3 và 4 trong bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC cho các hộ tiểu điền ở Việt Nam.
- Chỉ đánh giá tác động xã hội thuộc khu vực quản lý của 1.808 hộ gia đình trồng rừng với diện tích là 2.961,77 ha và phối hợp bảo vệ rừng tự nhiên với diện tích là 328,74 ha nằm trên địa bàn 2 xã Luận Thành và Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa  đã tham gia vào Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.

- Việc đánh giá và đề xuất dựa theo các tiêu chí, chỉ số quy định trong các nguyên tắc 2, 3, 4 trong bộ nguyên tắc quản lý rừng bền vững của bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC cho các hộ tiểu điền ở Việt Nam. 

2.3. Phương pháp đánh giá

2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin

a. Phương pháp thu thập các thông tin thứ cấp 
Tiếp cận và thu thập các thông tin thứ cấp bao gồm các số liệu, tài liệu tại Thường Xuân, Luận Thành như: Báo cáo tình kình kinh tế, xã hội hàng năm, báo cáo đánh giá tác động xã hội.

b. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
(i) Phương pháp tham vấn

- Làm việc và phỏng vấn các đối tượng là các trưởng thôn, hộ gia đình trồng rừng, người khai thác gỗ...;

- Làm việc và tham vấn các bên liên quan bao gồm cán bộ thuộc các cơ quan ban ngành liên quan, các cộng đồng, để thu thập các thông tin, các nhận định, nhận xét về các tác động về MT-XH có thể gây ra bởi các hoạt động quản lý rừng tại Nhóm hộ. Các đối tượng được tham vấn bao gồm đại diện cấp thôn, UBND cấp xã, Hạt kiểm lâm.

(ii) Phương pháp thu thập thông tin qua quan sát tại hiện trường 

Khảo sát tại hiện trường các hoạt động sản xuất tại vườn ươm, hành lang ven suối, khu vực rừng trồng Keo. Khu vực khai thác, khu vực xây dựng đường vận xuất, vận chuyển, diện tích giáp ranh giữa Nhóm hộ và các khu vực lân cận...

2.3.2. Phương pháp đánh giá

Báo cáo đánh giá tác động xã hội được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp áp dụng những phương pháp sau:

- Phương pháp thống kê: Tiến hành thống kê, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin thu thập được;

- Phương pháp đánh giá nhanh: Tiến hành đánh giá nhanh và nêu ra được các phát hiện trong quá trình khảo sát thực địa;

- Phương pháp chuyên gia: Trên cơ sở các kinh nghiệm đưa ra những nhận định cũng như các dự báo về tác động xã hội;

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số của bộ tiêu chuẩn QLRBV của hệ thống chứng chỉ rừng FSC liên quan đến vấn đề xã hội, xác định toàn bộ các hoạt động quản lý rừng, từ đó đánh giá tác động xã hội trong tất cả các hoạt động như sản xuất cây giống, trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác gỗ và đề xuất các giải pháp như làm giảm nhẹ đi. Tham khảo xung quanh, tài liệu giám sát trước, cùng dân cư, chính quyền, so sánh với mức cho phép, thích ứng trong vùng...

2.3.3. Đánh giá tác động xã hội theo Bộ tiêu chuẩn của FSC

- Các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số của Bộ tiêu chuẩn FSC được sử dụng để đánh giá tác động xã hội theo các nguyên tắc sau: 
+ Nguyên tắc 2: Các quyền của người lao động và điều kiện việc làm.

+ Nguyên tắc 3: Các quyền của người bản địa;

+ Nguyên tắc 4: Quan hệ cộng đồng.

Đánh giá tác động xã hội bao gồm những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của tất cả các hoạt động quản lý rừng đến xã hội. Các nội dung cần đánh giá được trình bày trong Bảng 1:
Bảng 1. Các nội dung cần đánh giá tác động xã hội

	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	· Các quyền hợp pháp và truyền thống của cộng đồng địa phương trong và ngoài khu vực quản lý của Nhóm hộ được tôn trọng, duy trì và bảo vệ.

· Đóng góp về mặt kinh tế (Xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương...);

- Tổ chức quản lý chất lượng lao động theo luật pháp VN, Quy định FSC, công ước ILO;
· Chế độ bảo hộ an toàn lao động cho người lao động trong quá trình sản xuất;

· Nâng cao năng lực cho người dân: Các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng, kiến thức cho CBCNV, các hoạt động tuyên truyền và thay đổi nhận thức, ý thức, tập quán canh tác của người dân địa phương trong khu vực;

· Bảo tồn các tập tục, giá trị văn hóa, tinh thần tín ngưỡng.
	· Tranh chấp, lấn chiếm đất đai;

· Ý thức của người dân về công tác QLBVR và PCCCR còn hạn chế, dẫn đến các nguy cơ cháy rừng, vứt rác bừa bãi trong rừng;

· Phát sinh mâu thuẫn, mất an ninh trật tự, tranh chấp giữa người lao động với người dân địa phương;

· Các giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân tộc không được quan tâm hoặc bị xâm phạm;

· Các quyền hợp pháp và truyền thống của cộng đồng địa phương trong và ngoài khu vực quản lý của Nhóm hộ không được quan tâm hoặc bị xâm phạm.

· Năng suất lao động kém;

· Kỷ luật lao động không nghiêm;

· Tai nạn lao động;

· Mức độ và nguyên nhân, giải pháp khắc phục.


III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 

3.1.  Điều kiện tự nhiên.
3.1.1. Vị trí địa lý.

Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa nằm trên địa bàn 2 xã: Luận Thành, Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa. 
- Vị trí địa lý:Từ 19043’09” đến 20007’10” vĩ độ Bắc; từ 105007’39” đến 105022’26” kinh độ Đông.

- Giáp giới:
+ Phía Bắc giáp huyện Lang Chánh.
+ Phía Tây giáp xã Bát Mọt huyện Thường Xuân.
+ Phía Nam giáp huyện Như Xuân, Triệu Sơn.
+ Phía Đông giáp huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân.

Thường Xuân cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 60 km về phía Đông, cách cảng nước sâu và khu công nghiệp Nghi Sơn 100km về phía Nam. Giao thông tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm lâm sản từ rừng đến nơi chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

3.1.2. Địa hình, địa mạo.


Rừng và đất lâm nghiệp được bao bọc bởi các dãy núi cao liên kết với nhau tạo thành đường biên gần khép kín. Phía Bắc là dãy núi Bù Dinh chạy dài từ Yên Nhân xuống Lương Sơn, Phía Nam là dãy Bù Ngua chạy từ xã Xuân Thắng xuống xã Xuân Lộc, nối với dãy núi Hang Lảm xã Luận Thành; địa hình thấp dần từ Tây sang Đông. Độ cao trung bình trong khu vực từ 400 - 500m so với mặt nước biển; độ dốc bình quân từ 200 - 250 có nơi cục bộ lên tới 450.

Nhìn chung địa hình tương đối phức tạp, độ chia cắt lớn, rất khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

3.1.3 Khí hậu, thủy văn.

· Khí hậu

Nhiệt độ: Tổng nhiệt độ cả năm từ 83000C - 85000C. Biên độ nhiệt độ năm: 120C - 130C, biên độ nhiệt độ ngày 5,50C - 60C; nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 230C - 240C, nhiệt độ trung bình tháng 1 là 15,50C - 16,50C, trung bình tháng 7 là 270C -280C, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối chưa quá 400C.

Nắng: Trung bình hàng năm có 1648 giờ nắng, tháng có giờ nắng nhiều nhất là tháng 7, ít nhất là tháng 2. Số ngày không nắng trung bình năm là 83 ngày.

Mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm - 2000mm, phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm từ 60 - 80% lượng mưa trong năm. Các tháng có lượng mưa lớn nhất là các tháng 7, 8, 9.


Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm là 85 - 86%. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 4 khoảng 91%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 12 khoảng 80 - 83%.

Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình hàng năm khoảng 761- 895mm.
Tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất là 131 mm, tháng 3 có lượng bốc hơi thấp nhất là 40mm.
Gió: Tốc độ gió trung bình trong năm 2,2m/s. Hướng gió thịnh hành là hướng Bắc, Đông Bắc vào mùa Đông và Đông Nam vào mùa Hạ, Gió Tây khô nóng thường xuất hiện từ tháng V đến tháng VII, có năm gió Tây xuất hiện sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn.


Bão: Hàng năm chịu ảnh hưởng của các cơn bão đổ bộ vào Thanh Hoá. Bình quân mỗi năm có 1 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Thường Xuân, có những năm phải chịu ảnh hưởng tới 3 cơn, nhưng có những thời kỳ kéo dài 2 - 3 năm không bị ảnh hưởng bão. Tốc độ gió trong bão lên tới 10m/s, bão vào kèm theo mưa to gây úng lụt.
Sương mù, sương muối: Bình quân hàng năm có khoảng 20 ngày có sương mù, thường xảy ra vào khoảng tháng 2 và tháng 11, có năm sương muối xuất hiện vào tháng 12.
· Thủy văn

Trên địa bàn có các tuyến sông đị qua như: Sông Khao với chiều dài khoảng 15km, Sông Đót với chiều dài 5km, Sông Đằn với chiều dài 5km, Sông Luộc với chiều dài 4km. Ngoài ra còn có 03 hệ suối lớn như Suối Hón Luông bắt nguồn từ Lang Chánh chảy qua Lương Sơn, Ngọc Phụng đổ về sông Âm; Suối Na Nghịu bắt nguồn từ đỉnh núi Bù Dinh, Suối Bống bắt nguồn từ đỉnh Bù Ngua chảy xuống xã Xuân Lộc và nối với hang Lãm xã Luận Thành; ... Lưu lượng nước các suối này đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt cho dân cư trong vùng và cung cấp một phần nguồn nước cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, độ chênh cao lớn, nên tốc độ dòng chảy rất mạnh về mùa mưa thường gây ra lũ ống, lũ quét làm sạt lở đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong vùng.

3.2. Các nguồn tài nguyên

3.2.1. Tài nguyên đất.

Trên địa bàn có 3 nhóm đá mẹ chính với 9 loại đá mẹ khác nhau: Nhóm đá Mắc ma a xít và trung tính (đá Gnanit, foophiarit, Riolit, phân bố ở Bát Mọt, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Yên Nhân, Xuân Thắng, Tân Thành, Xuân Cao, Thọ Thanh); Nhóm đá biến chất (đá mẹ Gnai ở xã Xuân Lẹ, Xuân Chinh); Nhóm đá trầm tích (đá vôi, sa thạch, phiến thạch sét, sa phiến thạch, đá cát, phân bố ở các xã Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Xuân Lẹ, Yên Nhân, Bát Mọt, Lương Sơn, Thọ Thanh). 

Đất gồm các loại nhóm chính sau:

- Đất Feralit màu vàng, nâu vàng phát triển trên đá Mắcma axít.

- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá trầm tích, biến chất.

- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá vôi.

- Đất Feralit mùn phát triển trên núi cao.

- Đất Feralit phát triển do trồng lúa.

3.2.2. Tài nguyên nước

Sông Đặt, Sông Đằn có tổng chiều dài gần 100km; có diện tích lưu vực khoảng 55 nghìn ha; tổng lượng dòng chảy lớn khoảng 1.276.488x106m3. Thuỷ văn phân bố không đều, tập trung vào mùa mưa nên thường gây ra lũ quét, sạt lở, xói mòn nghiêm trọng nếu không có độ che phủ. 

3.2.3. Tài nguyên rừng

Theo số liệu thống kê quy hoạch đất đai: Thường Xuân hiện có 57.256,34 ha rừng, trong đó: Rừng trồng 6.368, 44 ha; Rừng tự nhiên: 50.885,90 ha.
Rừng thuộc huyện Thường Xuân có nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm. Lượng tăng trưởng và phục hồi nhanh. Tuy nhiên hiện tại một số loài quý hiếm và thú đang có nguy cơ sụt giảm nhanh do sự khai thác chưa hợp lý của con người.

Trữ lượng gỗ toàn bộ rừng thuộc huyện Thường Xuân ước tính khoảng 1,13 triệu m3. Trong đó, trữ lượng rừng tự nhiên có 0.69 triệu m3 , trữ lượng gỗ rừng trồng có khoảng 0,4 triệu m3 và có khoảng 31.430 triệu cây tre nứa chiếm số còn lại.

Rừng và sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong huyện, có ý nghĩa rất lớn trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với an ninh quốc phòng và cảnh quan môi trường, trong hợp tác quốc tế trong giai đoạn này.

Thảm thực vật phong phú có tới 752 loài thực vật, trong đó có 500 loài có giá trị kinh tế cao. Cụ thể:
- Nhóm cây gỗ Vù Hương, Lát Hoa, Lim Xanh, Pơ Mu, Gụ mật, Sến mật,...

- Nhóm họ dầu nhựa: 23 loài như: Trầm gió, Màng tang, Bời lời, Quế,...

- Nhóm cây làm thuốc: 156 loài như: Thổ phục linh, Thảo quyết minh, Mã tiền,...

- Nhóm cây ăn được: 40 loài như: Trám, Sấu, Sim, Bứa,...

- Nhóm cây dùng đan lát cho sợi: 23 loài như: Tre, Nứa, Song, Mây,...

- Nhóm cây cảnh bóng mát: 80 loài như: Hải đường, Cau vua, Kim giao,...


Thường Xuân có động vật hoang dã đa dạng và phong phú, hiện còn 55 loài thú, 8 bộ, 25 họ.


Các loài thú lớn như: Bò tót, Nai, Sói, Gấu ngựa, Gấu chó, Bộ linh trưởng, Khỉ mặt đỏ, Khỉ mặt vàng, Khỉ mặt trắng, Culi,...


Thú hệ chim có tới 136 loài, 11 bộ, 29 họ gồm: Gà rừng, Gà lôi trắng, Hồng hoàng,...

3.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Thường Xuân có nhiều loại khoáng sản: Mỏ thiếc Ngọc Phụng, Mỏ Cao lanh ở Dốc Cáy - Lương Sơn và Luận Thành, đát sét làm gạch ở Ngọc Phụng, Xuân Dương, Tân Thành, Thạch anh ở Xuân Lẹ, đá vôi trữ lượng lớn ở các xã Xuân Cao, Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Mỹ, Bát Mọt.
3.2.5. Tài nguyên du lịch, văn hóa

Thường Xuân có 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, nhất là các lễ hội, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nếp nhà sàn truyền thống của các dân tộc Thái, Mường... Bên cạnh đó, huyện còn có các di tích, thác nước đẹp, như đền Cửa Đặt; đền Cô Ba; di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Thiên Thủy; thác Trai Gái; thác Hón Yên... Đặc biệt, huyện còn có Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với hệ thống động, thực vật phong phú, đa dạng, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ...

Những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng là điều kiện quan trọng để Thường Xuân phát triển du lịch. Vì vậy, nhiều năm qua Thường Xuân đã tăng cường công tác quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời thành lập, duy trì và phát huy các đội văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu của du khách.

Những năm gần đây nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, Thường Xuân đã khuyến khích các gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời chỉ đạo một số khu phố có điều kiện phát triển du lịch thành lập các đội văn nghệ phục vụ nhu cầu của du khách. Đây là cách để Thường Xuân quảng bá nét văn hóa truyền thống đến với du khách thập phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho một số lao động, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

3.3.1. Điều kiện kinh tế khu vực


a) Kinh tế
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 948 tỉ đồng, bằng 100,2% kế hoạch và tăng 04% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.776 ha, vượt 1,32% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.295 tấn, vượt 6,75% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 300 ha, bằng 100% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 1.709 ha, vượt 13,93% kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn đạt 4.794,2 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và sản phẩm OCOP được quan tâm; đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn NTM và 14 sản phẩm OCOP.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế trong vùng đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, các hoạt động kinh tế chính:

+ Hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp: Thâm canh trồng cây lúa nước, cây mía, cây sắn và cây dược liệu.

+ Hoạt động chăn nuôi: Trâu, bò, rê, lợn, gà, vịt, cá, …
+ Hoạt động buôn bán nhỏ: Các cửa hàng tạp hóa phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân.

+ Hoạt động công nghiệp: Một bộ phận dân số trẻ trong độ tuổi lao động làm công trong các nhà máy, xưởng sơ chế, chế biến nông sản, may mặc, …

- Thu nhập đời sống dân cư
Qua điều tra phỏng vấn các hộ gia đình sống trên địa bàn cho thấy thu nhập của các hộ gia đình chủ yếu thông qua các hoạt động mang lại nguồn chính sau đây:
+Thu nhập từ các hoạt động bảo vệ rừng, dịch vụ môi trường rừng, sản xuất, khai thác kinh doanh rừng: 25-35%.

+ Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp: 15-20%

+ Thu nhập từ chăn nuôi: 20%.

+ Thu nhập từ buôn bán nhỏ: 5%.
+ Thu nhập từ làm thuê cho các nhà máy, xí nghiệp: 20%.

+ Thu nhập từ các nguồn khác: 5%.
b) Công nghiệp, xây dựng:
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.011 tỉ đồng, bằng 100,7% kế hoạch và tăng 07% so với cùng kỳ; doanh thu các nhà máy sản xuất công nghiệp và cụm công nghiệp ước đạt 971,06 tỉ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.290 tỉ đồng, tăng 04% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 2.030 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 3,2 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.660,6 tỉ đồng, vượt 98,7% dự toán và tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 111,6 tỉ đồng, bằng 71,2% so với dự toán và bằng 97,2% so với cùng kỳ. 
3.3.2. Điều kiện xã hội khu vực

a) Giáo dục - đào tạo:
· Giáo dục và đào tạo: Mạng lưới cơ sở trường học từ khối mầm non đến Trung học đã được xây dựng trên khắp địa bàn các xã, đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa theo quy định của ngành giáo dục.Tính đến năm 2019 trên địa bàn đã hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,7%; tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm GDTX&DN chịu trách nhiệm về giáo dục bổ túc văn hoá và 01 Trung tâm đào tạo nghề cho lao động đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề tại huyện, số lao động được dạy nghề: 8631/39.630 người, đạt 21,78%.

· Y tế: Trên địa bàn các xã đều có các Trạm y tế, trung tâm huyện có Bệnh viện đa khoa cấp huyện, có đội ngủ y bác sỹ, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

·  Văn hóa:Trên địa bàn huyện có 04 trạm phát lại truyền hình, tỷ lệ dân số được xem truyền hình đạt 90%; trang thiết bị của các trạm thu phát lại truyền hình còn thiếu, công suất nhỏ chỉ thu, phát được 2 kênh truyền hình VTV1 và VTV3; có 17/17 số xã, bản có loa phát thanh công cộng, 90% dân số được nghe đài; trên địa bàn có 16.520 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa các cấp; 188 đơn vị được công nhận, giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

b) Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:
Thường Xuân có các lễ hội như Nàng Han, Cửa Đạt (Cửa Đặt); lễ hội cơm mới; lễ hội đua thuyền. Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được đồng bào DTTS gìn giữ thông qua trang phục, ẩm thực, nhà ở, lễ tục... Ở các xã Xuân Lẹ, Vạn Xuân đã thành lập được tổ hợp tác dệt thổ cẩm khôi phục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), xã Thường Xuân và bản Vịn, xã Bát Mọt nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế đã và đang trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn tại Thường Xuân.

Trong đồng bào DTTS, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội và xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học... Cụ thể như bà Hà Thị Hòa, dân tộc Thái, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Phụng cũ, luôn tích cực vận động hội viên đóng góp, ủng hộ ngày công, tài sản xây dựng các nhà văn hóa thôn; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập các câu lạc bộ thu hút hội viên tham gia, truyền dạy văn hóa, thể thao truyền thống như hát khặp, ném còn, kéo co...

Ở xã Xuân Lẹ, chị Vi Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã, luôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Xuân Lẹ với mong muốn khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, phục vụ đời sống người dân trong bản. Tuyên truyền người dân thực hiện mô hình nhóm trồng dâu, nuôi tằm, lấy tơ nhằm chủ động về nguyên liệu để phục vụ cho dệt thổ cẩm, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân; thực hiện trồng quế, làm vườn ươm quế ở các thôn Liên Sơn, Xuân Sơn, Bọng Nàng.

Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), thị trấn Thường Xuân, gia đình chị Hà Thị Tuyến là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng. Bản Mạ có 54 hộ, hơn 300 nhân khẩu, bản mang vẻ đẹp nguyên sơ đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, bà con gìn giữ nghề truyền thống như thêu, dệt thổ cẩm, đan lát. Hiện, bản có hơn 40 ngôi nhà sàn cổ đang được bảo tồn và gìn giữ. Bản Mạ đã thành lập đội văn nghệ truyền thống chuyên biểu diễn, giới thiệu đến du khách những bài múa hát truyền thống của dân tộc Thái. Những tiềm năng, thế mạnh của bản Mạ góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Những năm qua, Thường Xuân phát huy các lễ hội truyền thống, các di sản văn hóa đã được xếp hạng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thái, người Mường gắn xây dựng gia đình, cộng đồng, phát triển du lịch; thực hiện tốt hương ước thôn bản, xóa bỏ hủ tục gây tốn kém; xây dựng gia đình văn hóa, thể thao. Đặc biệt, Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được triển khai tại huyện Thường Xuân đã và đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2024, đã có 9 nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, sửa chữa; số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 74,2%; số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận văn hóa đạt 67,7%, vượt kế hoạch 2,6%; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Đề án Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian và hoạt động lễ hội tiêu biểu của dân tộc Thái thông qua các mô hình, các câu lạc bộ văn hóa truyền thống; hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách thập phương thông qua việc tổ chức lễ hội đền Cửa Đặt, đặc biệt là lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội nàng Han).

Giai đoạn 2024-2029, huyện Thường Xuân tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, góp phần thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu, đến năm 2029, trên 50% thôn bản có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng.
c) Công tác Dân số:
- Toàn huyện có 22.956 hộ với hơn 100.000 người, gồm 3 dân tộc: Thái, Kinh, Mường, trong đó dân tộc kinh chiếm 50,8%; dân tộc Thái chiếm 39%, dân tộc Mường chiếm 10,2%. Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thường Xuân đã và đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển du lịch.

3.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

3.4.1. Thuận lợi

- Do điều kiện khí hậu thuận lợi nên hệ thực vật rừng và các loại cây trồng phát triển tốt, độ che phủ cao; diện tích rừng, đất rừng tập chung nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến quốc lộ nên thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.
- Trên địa bàn người dân các dân tộc sống hòa thuận, có nguồn lao động tại chỗ dồi dào, nhận thức và trình độ dân trí bước đầu đã được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, là điều kiện thuận lợi để đơn vị thu hút vào các hoạt động quản lý, bảo vệ, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chế biến lâm sản.
- Các phong tục tập quán lạc hậu đã được bỏ nhiều, tinh hoa bản sắc dân tộc được chắt lọc và phát huy. Tình hình trật tự xã hội ổn định, luôn cảnh giác với mọi hành vi xuyên tạc của kẻ xấu, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể; Sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND các xã và các cơ quan chức năng trên địa bàn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc.

3.4.2. Khó khăn

- Địa hình bị chia cắt nhiều, trong vùng có nhiều sông, suối lớn mùa mưa nước xiết đi lại gặp nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
- Thành phần dân số chủ yếu là người dân tọc thiểu số, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo thói quen truyền thống còn lạc hậu, năng suất lao động thấp, có nơi nhân dân vẫn còn thiếu đói, đời sống còn gặp nhiều khó khan về vật chất lẫn tinh thần, tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 20%.

- Trình độ dân trí thấp, cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế nên cuộc sống của người dân còn phụ thuộc vào rừng, gây áp lực với nhóm hộ.

- Trên địa bàn chưa có làng nghề, chưa quy hoạch được vùng sản xuất nguyên liệu tập trung; các nhà máy, xưởng chế biến, tiêu thụ lâm sản, nông sản còn ít nên chưa phát huy tiềm năng lợi thế và thúc đảy phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định, thiếu bền vững, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa mạnh, sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ, chưa tập trung, giá trị còn thấp. Sản phẩm hàng hoá có sức cạnh tranh kém, thị trường bó hẹp, chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh.

- Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ. 

- Một số nguồn tài nguyên chưa được đánh giá, khảo sát đầy đủ.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

4.1. Về tác động xã hội nội bộ

4.1.1. Mức độ hài lòng:
Qua phiếu khảo sát phỏng vấn tác động xã hội, mức độ hài lòng của BQL nhóm và thành viên đại diện đạt 100% về công việc hiện tại, mức lương được hưởng, các chế độ về bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN và các chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích đối với người lao động.

4.1.2. Tập huấn:

Nhóm hộ FSC đã tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên nhóm về các nội dung:
- Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu.
- Tập huấn luật an toàn VSLĐ, Luật BHXH, luật lao động.
- Tuyên truyền các công ước ILO và 10 nguyên tắc FSC

- Tập huấn Hướng dẫn các quy trình (Trồng, chăm sóc, khai thác, bảo vệ rừng, ….)

- Tập huấn về chính sách Thuốc trừ sâu FSC và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam (Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam và Chính sách thuốc trừ sâu FSC - FSC-POL-30-001a EN).

- Tập huấn khai thác tác động thấp.

- Tập huấn giám sát các hoạt động lâm nghiệp.

- Tập huấn xác định các tác động xã hội, môi trường.
Qua các buổi tập huấn kiến thức của thành viên nhóm được nâng cao và có thể thực hiện đảm bảo đúng các kỹ thuật theo từng hoạt động trên lâm phần rừng.

4.1.3. Trang cấp thiết bị:

Phỏng vấn BQL nhóm, thành viên đại diện khi làm việc tại hiện trường, cũng như tại văn phòng của nhóm thì hiện trạng máy móc an toàn, bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ. Trong thời gian qua, tại nhóm hộ FSC không có người lao động bị tai nạn lao động.
Nhóm đã trang bị bảo hộ lao động cho thành viên đại diện đi tuần tra, giám sát: (Áo, quần, giày, mũ)

4.1.4. Y tế, khám sức khỏe định kỳ:

- Đã trang bị túi cứu thương đầy đủ các loại thuốc và đồ sơ cấp cứu theo Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc (thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) tại văn phòng.
- Tất cả thành viên BQL nhóm, Thành viên đại diện và các hộ gia đình thành viên đều có BHYT và thường đi khám ở các trung tâm y tế đã đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế. 
4.1.5. Khiếu nại, tố cáo:

Qua kiểm tra các hòm thư góp ý tại văn phòng và phỏng vấn kết quả không có khiếu nại tố cáo xảy ra.

4.1.6. Đặc điểm về xã hội của cộng đồng địa phương và người dân tộc thiểu số
Qua phỏng vấn các hộ gia đình thành viên là người dân tộc thiểu số các quyền truyền thống/tập quán liên quan đến rừng và xung quanh các khu rừng. Các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh. Các tranh chấp, xung đột tiềm ẩn đều không có, do đó các tác động xã hội có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp trong quản lý rừng bền vững của nhóm trong thời gian qua không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như văn hóa, bản sắc dân tộc của cộng đồng địa phương.

Qua khảo sát không có các tranh chấp, xung đột tiềm ẩn đều không có, do đó các tác động xã hội có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp trong quản lý rừng bền vững của nhóm trong thời gian qua không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như văn hóa, bản sắc dân tộc của cộng đồng địa phương.

Đồng thời, Ban quản lý nhóm FSC xác định cần phải tôn trọng các quyền truyền thống của người dân địa phương như:

- Quyền giữ gìn bản sắc văn hóa và Quyền tổ chức các hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân tộc.

- Quyền thu hái lâm sản ngoài gỗ, săn bắt và đánh cá tại một số khu vực được quy định. Quyền được vào rừng lấy cành củi khô, mật ong và các loại dược liệu, … 

- Phải thông báo đến người dân tộc nếu xét thấy hoạt động quản lý rừng của nhóm có thể ảnh hưởng đến họ, hoặc phải có sự tham vấn thường xuyên đối với các hoạt động của nhóm.

- Quyền truyền thống và quyền hợp pháp của người bản địa luôn luôn được tôn trọng, trường hợp nếu quyền truyền thống và quyền hợp pháp của người bản địa bị xâm phạm bởi hoạt động quản lý rừng của nhóm, thì người được phân công giải quyết khiếu nại sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tranh chấp phù hợp với văn hóa của người bản địa.

- Mọi hoạt động của nhóm đều được ưu tiên là người dân tộc tham gia và được đóng góp ý kiến đối với các hoạt động nằm trong kế hoạch quản lý rừng bền vững của nhóm. Hiện tại không có bất cứ vi phạm nào liên quan đến các quyền của người dân tộc thiểu số trong nhóm.

Hiện tại, nhóm FSC chưa sử dụng kiến thức bản địa hay kiến thức truyền thống nào của người dân tộc trong hoạt động lâm nghiệp. Tuy nhiên, để có biện pháp quản lý phù hợp, Ban quản lý nhóm đã thống nhất nếu sử dụng kiến thức bản địa (Những bài thuốc nam, …) thì cần có cơ chế thỏa thuận thông tin trước nghĩa là, cần có sự cho phép của cộng đồng dân tộc thiểu số để sử dụng kiến thức bản địa cũng như cơ chế thích hợp (ví dụ: cơ chế hưởng lợi, cơ chế đền bù lợi ích) đối với người dân tộc.

4.2. Đánh giá các tác động tích cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến xã hội

4.2.1. Không xảy ra xung đột trong hoạt động trồng rừng giữa các bên
Đối với hoạt động trồng rừng thường xảy ra hiện tượng xâm lấn diện tích đất rừng nếu không có ranh giới rõ ràng ngoài thực địa, đây là mâu thuẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn và khảo sát điều tra hiện trường, nhóm đánh giá nhận thấy các hộ dân chấp hành rất tốt việc trồng rừng trên diện tích đất rừng của gia đình, không có hiện tượng xâm canh, các hộ dân trồng rừng đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã có sự xác nhận của chính quyền địa phương, ranh giới giữa các lô rừng đã được phân định rõ ràng, khi đánh dấu mốc ranh giới có sự tham gia của các ban ngành  chính quyền địa phương và hộ dân liền kề.

4.2.2. Nhận thức về QLRBV và CCR của các hộ thành viên được nâng cao
 Các hộ gia đình, Ban quản lý nhóm, nhóm hộ xã và một số trưởng thôn, bản trong xã đã được Công ty Cổ phần Mai Sơn Vina với Ban quản lý Nhóm tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao nhận thức bao gồm cả trên lý thuyết lẫn thực hành về quản lý rừng bền vững, về chứng chỉ rừng và về bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC. Từ đó Nhóm hộ thực hiện tốt việc quản lý rừng bền vững, các thành viên Nhóm hộ có nhận thức đúng đắn hơn trong việc quản lý diện tích rừng và đất nhà nước đã giao cho họ.

Trong quá trình phỏng vấn và điều tra hiện trường, nhóm đánh giá nhận thấy nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên theo chiều hướng tích cực. Người dân đã quan tâm hơn đến công tác trồng rừng như công tác lựa chọn giống, công tác làm đất, bón phân, sử dụng các loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ.

Về công tác lựa chọn giống, người dân đã tìm hiểu các loại giống tại các vườn giống uy tín. Đồng thời liên hệ mua các loại giống tốt trong công tác trồng rừng. Tuy nhiên, đặc thù tại khu vực chưa có một vườn ươm nào có uy tín để cung cấp các loại giống chất lượng. 

Về công tác làm đất, bón phân: Trước kia người dân thường đốt thực bì toàn diện và không bón phân cho cây trồng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hộ dân trồng rừng đã quan tâm hơn đến việc phát đốt thực bì cục bộ và bón phân cho cây trồng. 

Về công tác sử dụng các loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ: Người dân chỉ sử dụng những loại thuốc nằm trong danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chính sách thuốc trừ sâu FSC - FSC-POL-30-001a EN).
4.2.3. Trình độ và kỹ năng quản lý rừng cho hộ gia đình được củng cố và nâng cao
Ban quản lý Nhóm hộ, nhóm hộ xã và các hộ thành viên còn được hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng, được tập huấn về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động và sơ cứu; lập ô định vị theo dõi giám sát tăng trưởng rừng trồng; tập huấn kỹ thuật khai thác tác động thấp, tập huấn về giám sát, đánh giá các hoạt động quản lý, thu thập và tài liệu hóa các bằng chứng,...kết quả có được sẽ nâng cao đáng kể kỹ năng quản lý rừng cho các thành viên trong nhóm cũng như năng lực quản lý của cán bộ địa phương.
4.2.4. Mối liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hộ thành viên trong quá trình quản lý rừng được hình thành và phát triển
Do được tập hợp hoạt động trong cùng một nhóm, cùng thực hiện kế hoạch quản lý rừng đã được thiết lập, được tiếp cận phương pháp quản lý rừng bền vững, được trực tiếp trao đổi, chia sẻ các tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng như về giống, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại, phối hợp thống nhất trong phòng chống cháy rừng, ngăn chặn khai thác thác lâm sản và săn bắt động vật trái phép, thống nhất nhận thức quan điểm về giá cả, thị trường tiêu thụ và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với xã hội...đó là cơ sở, tiền đề giúp nâng cao hiệu quả quản lý rừng của từng hộ.  

4.2.5. Thu nhập được nâng cao, đời sống của hộ thành viên được cải thiện
 Hoạt động kinh doanh rừng đã tạo công ăn việc làm cho nguồn lao động tại địa phương và các xã lân cận. Qua kết quả phỏng vấn đại diện các nhóm cho thấy người dân đánh giá khá tốt lợi ích của sản xuất kinh doanh rừng, giúp cộng đồng phát triển kinh tế        xã hội vì nó không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ rừng mà những người trong cộng đồng cũng được hưởng lợi.

Bảng 02: Các nội dung công việc và đối tượng tham gia

	STT
	Công việc
	Đối tượng tham gia

	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Xử lý thực bì, làm đất
	X
	X

	2
	Trồng rừng
	X
	X

	3
	Tỉa thưa
	X
	X

	4
	Vệ sinh rừng
	X
	

	5
	Bón phân chăm sóc
	X
	X

	6
	Khai thác gỗ
	X
	

	7
	Bóc vỏ
	
	X

	8
	Bốc gỗ
	X
	X

	9
	Vận chuyển gỗ
	X
	


Nhóm hộ đáp ứng yêu cầu quy định trong bộ nguyện tắc của FSC và được FSC cấp chứng chỉ rừng sẽ là cơ hội rất lớn để hộ thành viên có được thu nhập cao hơn từ rừng thông qua việc hỗ trợ về đơn giá gỗ và cây giống đạt tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (theo cam kết hỗ trợ của Công ty TNHH Forestry NB: hỗ trợ 1.000.000 đ/hộ dân tham gia khi bán gỗ cho công ty). Như vậy rõ ràng rằng giá trị gỗ rừng trồng của các hộ sẽ được tăng lên, theo đó thu nhập của các hộ sẽ tăng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ thành viên, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Kết quả trên sẽ là động lực thu hút ngày càng nhiều hộ tham gia vào việc trồng rừng theo nguyên tắc quản lý rừng bền vững, từ đó gỗ từ rừng trồng của nhóm hộ được tham gia vào thị trường của gỗ có chứng chỉ, gỗ có nguồn gốc hợp pháp ngày càng sâu rộng hơn. 
4.2.6. Việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương được thúc đẩy
Một trong những yêu cầu quan trọng của QLRBV và được FSC cấp chứng chỉ rừng là chủ rừng phải có bằng chứng về quyền sử dụng đất hợp pháp và dài hạn, với Việt Nam chủ rừng phải được nhà nước quyết định giao đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Hiện tại trong nhóm hộ chứng chỉ rừng mới có một số hộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ, còn lại đa phần các hộ chỉ được giao đất nhưng chưa có giấy CNQSDĐ và hiện trạng sử dụng đất của họ không có tranh chấp, điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với UBND các cấp xã, huyện và tỉnh Thanh Hóa là cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho người dân trên địa bàn huyện, trong đó có các hộ là thành viên của Nhóm hộ, để họ có đủ cơ sở pháp lý về sử dụng đất hợp pháp, đồng thời và là căn cứ giúp các hộ sử dụng hiệu quả đất được giao, giúp cơ quan nhà nước quản lý đất đai tốt hơn, ngăn chặn và giải quyết triệt để tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, góp phần không nhỏ vào an sinh xã hội. 

4.2.7. Tác động tích cực đến cảnh quan, môi trường
Quản lý rừng bền vững không chỉ nâng cao giá trị của gỗ, duy trì độ che phủ của rừng mà còn giữ cho môi trường sống được trong lành. Đây là một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế và đảm bảo môi trường sống để nâng cao sức khỏe, tinh thần và thể chất không chỉ cho thành viên trong Nhóm hộ chứng chỉ rừng mà còn cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.  
4.3. Ảnh hưởng tiêu cực và dự báo nguy cơ tiềm ẩn
4.3.1. Ảnh hưởng tiêu cực trong các hoạt động

Một số mặt hạn chế tiêu cực đã và có thể xảy ra khi người dân kinh doanh trồng rừng như      sau:
+ Một số hộ gia đình vẫn sử dụng lửa để xử lý thực bì trước khi trồng rừng.
+ Sử dụng hóa chất diệt cỏ để xử lý thực bì.
+ Thiên tai làm gãy đổ cây rừng.
+ Nguồn thu mua chưa ổn định, còn bấp bênh và phụ thuộc nhiều vào thị trường, không chủ động được đầu ra.
+ Nguồn cây giống đạt chuẩn chưa phong phú, giống tại địa phương chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

+ Thiếu hụt tài chính do kinh doanh rừng có chu kỳ dài hơn kinh doanh nông nghiệp.
+ An toàn trong sản xuất, lao động ở một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu.
+ Đường lâm sinh, đường dân sinh bị hư hỏng khi khai thác rừng.
+ Một số bệnh hại phổ biến ở cây keo có thể xuất hiện như: chảy mủ trên thân, rỗng ruột, cây chết đứng,...
+ Trong những tháng cao điểm nắng nóng, người dân khai thác rừng cành nhánh để lại trên rừng bị khô có thể gây cháy rừng, ảnh hưởng đến những hộ bên cạnh.
+ Trong mùa khai thác, lượng xe vận chuyển lớn đi vào đường dân sinh gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. 
+ Nguy cơ xảy ra tranh chấp giữa người dân tộc và người Kinh trong các hoạt động lâm nghiệp (nguy cơ thấp).

Bảng 3. Một số ảnh hưởng tiêu cực và thực trạng

	STT
	Nội dung/

hoạt động
	Ảnh hưởng
	Thực trạng

	1
	Đốt thực bì trước khi trồng rừng và sau khi khai thác.
	· Nguy cơ cháy lan vào rừng chưa khai thác ở các lô lân cận.

· Khi cháy rừng sẽ thiệt hại về kinh tế; Tốn công sức và tiền của khi tham gia chữa cháy.

· Người tham gia chữa cháy (nếu xảy ra cháy lan) sẽ đối diện với nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ như bỏng, ngạt, tai nạn khác.
	Đây là hoạt động đang thưởng xuyên diễn ra trên địa bàn các xã đánh giá do      việc dùng lửa để xử lý thực bì đem lại nhiều lợi ích đặc biệt về kinh tế đối với người trồng rừng như:            ít công, nhanh và dễ thực hiện.

	2
	Sử dụng hóa chất diệt  cỏ
	- Ảnh hưởng trực tiếp đến  sức khoẻ của
người sử dụng như ngộ độc khi thường xuyên hít phải.

- Ô nhiễm đến nguồn nước khi dư lượng thuốc diệt cỏ chưa phân hủy hết và ngấm xuống đất cũng như mạch nước ngầm.
	- Trước đây đã có hộ gia đình trong vùng sử dụng, tuy nhiên người dân nhận thấy việc sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường.

	4
	Đầu ra không ổn định
	- Thương lái là người trực tiếp thu mua rừng của người dân nên giá cả gần do thương lái quyết định, khi nguồn nguyên liệu dồi dào họ dễ ép giá sản phẩm, đặc biệt khi gặp thiên tai, gió bão làm gãy đổ, tư thương ép giá rất rõ ràng và người dân buộc phải bán để    hạn chế thiệt hại.
	Hiện nay người dân trồng rừng chưa có nguồn thu    mua ổn định, phụ thuộc nhiều vào thương lái.

	5
	Nguồn gốc cây giống chưa đảm bảo
	Nguồn gốc cây giống chưa được đảm bảo, chưa kiểm tra được xuất xứ nên chất lượng rừng trồng có thể chưa đảm bảo năng suất.
	-   Người dân chưa chú ý về nguồn gốc cây giống, một số hộ dân thường mua cây con ở các vườn ươm hộ gia đình chưa đảm bảo chất lượng.

	6
	Thiếu hụt tài chính chu kỳ kinh doanh dài
	Chu kì khai thác kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thu nhập cho hộ gia đình đặc biệt là các hộ nghèo, đời sống của một số hộ dân hạn chế về nguồn lực tài chính.
	- Đa số hộ dân tham gia trồng rừng đều có nguồn kinh tế không ổn định và gia đình có con cái đang       độ tuổi đi học nên khó khăn trong tài chính

	7
	Trang phục bảo hộ và         an toàn lao động
	- Dễ xảy ra tai nạn khi trực tiếp tham gia sản xuất lâm nghiệp như quá trình làm đất, khai thác, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật…
	- Người dân thường chủ quan vì nghĩ rằng bản thân có kinh nghiệm trong các khâu sản xuất, dẫn đến việc một số ít quan tâm đến các tai nạn rủi ro

· Giá thành của đồ bảo hộ lao động khá đắt

- Không quen khi sử dụng

	8
	Hư hỏng đường dân sinh (cộng đồng).
	- Vào mùa mưa nước đọng che khuất các hố sâu có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông của người dân địa phương và khu vực lân cận
	Một số vị trí đường dân sinh bị hư hỏng, xuất hiện “ổ gà”, mặt đường bong tróc.

	9
	Sạt lở đường lâm sinh
	· Đường lâm sinh hư hỏng gây khó khăn cho quá trình vận chuyển cây con trồng rừng hoặc gỗ khi khai thác.

Gặp sự cố cháy rừng các phương tiện tham gia chữa cháy khó di chuyển để tiếp cận sát đám cháy.
	Rừng ở khu vực đánh giá có độ dốc khá lớn do vậy đường lâm sinh thường xuyên bị sạt lở, xói mòn và lầy lội khi mùa mưa đến và tạo các rãnh sâu vào mùa khô.


(Nguồn: Thảo luận nhóm, điều tra hiện trường 2025)

4.3.2. Tiềm tàng rủi ro trong lao động lâm nghiệp

Các rủi ro trong hoạt động lâm nghiệp là không thể tránh khỏi. Nhóm đã tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho chủ rừng và chú trọng đến vấn đề an toàn cho người lao động. Ban quản lý nhóm khuyến nghị và yêu cầu về sử dụng bảo hộ lao động theo từng hạng mục công việc khác nhau và trang bị bảo hộ lao động phù hợp với các công việc theo dự đoán rủi ro tiềm tàng trong lao động của chủ rừng.
Bảng 4: Biểu dự đoán rủi ro tiềm tàng theo từng hoạt động
	Bộ phận cơ thể cần được bảo hộ
	Bàn chân
	Chân
	Thân người, tay, chân
	Bàn tay
	Đầu
	Mắt
	Mắt/Mặt
	Thính giác

	PPE phù hợp thông thường
	Bốt hoặc giầy bảo vệ
	Quần bảo hộ
	Quần áo vừa sát người
	Găng tay
	Mũ bào hộ
	Kính mắt
	Tâm che mắt ở dưới
	Bịt tai

	Hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thủ công
	✓
	
	
	✓
	
	
	
	

	Bằng máy
	✓
	
	✓
	
	
	
	
	✓

	Nhổ cỏ/Dọn dẹp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công cụ lưỡi trơn
	✓
	
	
	✓
	
	✓
	
	

	Cưa tay
	✓
	
	
	✓
	
	
	
	

	Cưa xăng
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

	Cưa cắt cành
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lưỡi kim loại
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

	- Dây Nylon
	✓
	✓
	
	✓
	
	✓
	
	✓

	Dao quay/ cái đập
	✓
	
	✓
	✓
	
	
	
	✓

	Áp dụng thuốc trừ sâu
	Thực hiện theo quy định cụ thể cho chất và kỹ thuật áp dụng riêng biệt

	Cắt tỉa*
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công cụ bằng tay
	✓
	
	
	✓
	✓
	✓
	
	

	Đốn cây
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công cụ bằng tay
	✓
	
	✓
	✓
	✓
	
	
	

	Cưa xăng
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	✓
	✓

	Bằng máy
	✓
	
	✓
	
	✓
	
	
	✓

	Bốc dỡ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thủ công
	✓
	
	
	✓
	
	✓
	
	

	Bằng máy
	✓
	
	✓
	✓
	
	✓
	
	✓

	Vận chuyển
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thủ công
	✓
	
	
	✓
	
	✓
	
	

	Bằng máy
	✓
	
	✓
	✓
	
	✓
	
	✓

	Vận chuyển
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thủ công
	✓
	
	
	✓
	✓
	
	
	

	Máng trượt
	✓
	
	
	✓
	✓
	
	
	

	Động vật
	✓
	
	
	✓
	✓
	
	
	

	Bằng máy
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Máy xúc
	✓
	
	✓
	✓
	✓
	
	
	✓

	-Máy kéo
	✓
	
	✓
	
	✓
	
	
	✓

	- Cần cẩu cáp
	✓
	
	✓
	✓
	✓
	
	
	✓

	xếp/bốc
	✓
	
	✓
	✓
	✓
	
	
	✓

	Bào
	✓
	
	✓
	✓
	✓
	
	✓
	✓

	Tỉa cành
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trèo cây
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng cưa xăng
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	✓

	Không sử dụng cưa xăng
	✓
	
	
	
	✓
	
	
	


4.3.3. Dự báo nguy cơ tiềm ẩn

Trên cơ sở các tác động tiêu cực, nhóm điều tra đã dự báo một số nguy cơ tiềm ẩn ngoài hoạt động lâm nghiệp và các giải pháp khắc phục như sau:

Bảng 5. Dự báo nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp khắc phục

	STT
	Nội dung dự báo
	Nguy cơ xảy ra
	Giải pháp khắc phục

	1
	Cháy rừng do đốt thực bì
	Cao
	· Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử dụng lửa để đốt thực bì. Nên xử lý thực bì bằng cách băm nhỏ thực bì và để thực bì tự phân huỷ.

· Tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho người dân.
· Không được đốt xử lí thực bì khi có dự báo cháy rừng cấp 4 và cấp 5.

· Kết hợp với lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc sử dùng lửa đốt xử lí thực bì vào mùa khô nóng.

· Trong trường hợp phải sử dụng biện pháp đốt xử lý thực bì cần thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật lâm sinh trong xử lý thực bì, đặc biệt là làm đường ranh đúng tiêu chuẩn và đốt đúng kỷ thuật.

· Chú ý tới các khu vực gần mộ phần để tuyên truyền cho các hộ gia đình trong khu vực để hạn chế cháy lan ra rừng khi đốt vàng mã.

	2
	Thiếu hụt tài chính do kéo dài chu kỳ kinh doanh
	TB
	- Tạo nguồn thu từ cây ngắn ngày và chăn nuôi gia súc gia cầm kết hợp để lấy ngắn nuôi dài.

	3
	Thiên tai như gió bão, nắng nóng kéo dài.
	TB
	· Trồng hỗn giao các hàng cây bản địa vừa hạn chế cháy lan và là đai chắn gió an toàn cho cây Keo.

· Trồng lệch chu kỳ tránh rừng đều tuổi

	4
	Đầu ra không ổn định
	TB
	· Các nhóm CCR cần phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tìm nguồn thu mua và ký cam kết đảm bảo bao tiêu sản phẩm đầu ra đặc biệt khi gặp thiên tai gió bão làm gãy đỗ tránh việc tư thương mua ép giá.

· Thường xuyên cập nhật giá cả thị trường cho các thành viên trong nhóm biết.

	5
	Trang phục  bảo hộ và an toàn lao động
	TB
	· Trang bị các trang phục bảo hộ lao động đạt tiêu  chuẩn đặc biệt bảo hộ khi khai thác.

· Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện cơ   giới, máy móc…

	6
	Hư hỏng

đường
dân sinh
	TB
	· Giám sát tải trọng của các xe vận chuyển gỗ.

· Đề xuất đóng góp quỹ cho địa phương để duy tu, bảo dưỡng định kỳ đường dân sinh.

· Nếu quá trình vận chuyển gỗ gây hư hỏng trực tiếp cần có biện pháp yêu cầu khắc phục.

	7
	Sạt lở đường lâm sinh
	TB
	- Rừng ở khu vực đánh giá có độ dốc khá lớn, cần ưu tiên sử dụng, sửa chữa đường vận xuất sẵn có.

· Không thi công mở đường khai thác vào thời điểm  mùa mưa chính của địa phương.

	8
	Sử dụng hóa chất diệt cỏ
	Thấp
	· Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nhằm hạn chế việc sử dụng hóa chất trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung và lâm nghiệp nói riêng.

	9
	Nguồn giống      chưa đảm bảo.
	Thấp
	· Đề xuất một số công ty cung cấp giống đảm bảo  tiêu chuẩn.

- Xây dựng vườn ươm đạt tiêu chuẩn để cung cấp   nguồn cây giống cho địa phương.

	10
	Bệnh cây
	Thấp
	 - Theo dõi sự sinh trưởng phát triển của rừng thường xuyên

· Xây dựng phương án đối phó nếu có dịch bệnh xảy ra

	11
	Xung đột giữa các chủ rừng hoặc giữa đồng bào dân tộc và người Kinh
	Thấp
	Xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp của nhóm FSC để lấy căn cứ giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra.

Tôn trọng các quyền truyền thống của người dân tộc.

Xác định ranh giới rõ ràng giữa các lô rừng hạn chế tranh chấp xảy ra.


4.4. Thách thức để duy trì nhóm QLRBV&CCR Forestry NB - Thường Xuân - Thanh Hóa
Ngoài thách thức do thiên tai thời tiết (gió bão, cháy rừng), việc thực hiện chứng chỉ rừng FSC tại địa phương còn gặp phải một số khó khăn như:

- Nhận thức về quản lý rừng bền vững chưa cao, hầu hết người dân trồng rừng làm kinh tế, chưa có kiến thức về quản lý rừng bền vững. Việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa có kế hoạch quản lý rừng cụ thể. Nhận thức về bảo vệ môi trường còn hạn chế. Thực tế nhiều hộ gia đình không an tâm khi tham gia FSC vì sợ tiêu chuẩn quản lý rừng khó khăn và bị ràng buộc về mua bán.

- Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng của FSC có những điểm khó khăn khi áp dụng vào mô hình quản lý nhóm hộ, hay áp dụng cho quy mô sản xuất nhỏ lẻ của hộ gia đình. Chính vì vậy mặc dù ban quản lý nhóm QLRBV&CCR Forestry NB - Thường Xuân - Thanh Hóa chú trọng công tác tập huấn đào tạo, tuyên truyền về những lợi ích của chứng chỉ rừng nhưng một số hộ gia đình còn e ngại chưa tham gia vào nhóm.

- Đội ngũ ban quản lý nhóm QLRBV&CCR Forestry NB - Thường Xuân - Thanh Hóa còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

Để khắc phục những khó khăn nói trên, ban quản lý nhóm QLRBV&CCR Forestry NB - Thường Xuân - Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và thúc đẩy mối liên kết giữa nhóm và các công ty thu mua gỗ có chứng chỉ rừng.

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1. Kết luận

- Báo cáo đã tìm hiểu và đánh giá những tác động tích cực hiện tại và dự báo tác động tích cực lâu dài của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến xã hội.

- Không có mâu thuẫn xã hội, các hoạt động lâm nghiệp của nhóm hộ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ lân cận. 

- Các quyền hợp pháp, và quyền truyền thống của người dân tộc không bị ảnh hưởng khi nhóm hộ chứng chỉ rừng hoạt động tại địa phương.

- Các quyền, phong tục, văn hóa của người dân tộc tại địa phương được xác định trong UNDRIP và Công ước ILO 169 không bị vi phạm.

- Các hộ gia đình trồng rừng tự nguyện đăng ký tham gia nhóm chứng chỉ FSC, sử dụng lao động chính là những thành viên trong gia đình họ đủ tuổi lao động phù hợp với các nguyên tắc và quyền về việc làm được nêu trong 8 Công ước Lao động cốt lõi đã được ILO tuyên bố về Nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động .

- Không thấy bất cứ hình thức lao động cưỡng bức nào trong khu vực.

- Không có tranh chấp đất đai, người dân ổn định sản xuất phát triển kinh tế xã  hội.

- Được các cấp chính quyền, các đoàn thể bảo vệ lợi ích bình đẳng giới giữa nam và nữ được đối xử như nhau khi họ cùng làm một công việc như nhau.

- Người lao động được trang bị bảo hộ lao động và được tập huấn về an toàn lao động theo quy định.

- Đã phân tích và tổng hợp được các vấn đề tích cực mà hoạt động lâm nghiệp đem lại      cho cộng đồng dân cư về kinh tế và xã hội cụ thể: Không xảy ra xung đột trong hoạt động trồng rừng giữa các bên liên quan; Thay đổi về nhận thức theo chiều hướng tích cực  trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp; Tạo nguồn thu nhập cho người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động trồng, chăm sóc, khai thác...; Tham gia vào nhóm chứng chỉ rừng đem lại lợi ích về kinh tế.
- Báo cáo cũng đã tìm ra các vấn đề tiêu cực, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đã đề xuất cụ thể các giải pháp khắc phục nhằm hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với con người.

5.2. Kiến nghị

- Tính đến thời điểm hiện tại, các hoạt động quản lý rừng bền vững không tác động, ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, nhóm hộ FSC vẫn còn một số thách thức trong quá trình triển khai thực hiện và duy trì nhóm như:

+ Nhận thức của người dân về quản lý rừng bền vững chưa cao. Hầu hết người dân trồng rừng làm kinh tế, chưa có kiến thức về quản lý rừng bền vững. Việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa có kế hoạch quản lý rừng cụ thể. Nhận thức về bảo vệ môi trường còn hạn chế. Thực tế nhiều hộ gia đình không an tâm khi tham gia FSC vì sợ tiêu chuẩn quản lý rừng khó khăn và bị ràng buộc về mua bán.

+ Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng của FSC có những điểm khó khăn khi áp dụng vào mô hình quản lý nhóm hộ, hay áp dụng cho quy mô sản xuất nhỏ lẻ của hộ gia đình. Chính vì vậy mặc dù Ban quản lý nhóm FSC chú trọng công tác tập huấn đào tạo, tuyên truyền về những lợi ích của chứng chỉ rừng nhưng một số hộ gia đình còn e ngại chưa tham gia vào nhóm.

+ Đội ngũ ban quản lý nhóm FSC còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

- Để khắc phục những diễn biến tâm lý nói trên, ban quản lý nhóm chứng chỉ rừng FSC cần phải thực hiện các nhiệm vụ:

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tuyên truyền về quản lý rừng bền vững, tập huấn về an toàn lao động, vận động các hộ tham gia chứng chỉ rừng.

+ Tăng cường công tác đào tạo kỹ thuật lâm sinh cho các hộ dân để trồng rừng có hiệu quả về kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích xã hội.

+ Cần có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ quản lý nhóm để nâng cao nhận thức trong quản lý rừng bền vững thực hiện theo đúng 10 nguyên tắc FSC.

+ Cần giữ vững và phát huy mối quan hệ giữa ban quản lý nhóm và các thành viên, ban quản lý nhóm và chính quyền, ban quản lý nhóm và các đơn vị thu mua gỗ có chứng chỉ FSC.

+ Xây dựng và ban hành các quy trình về việc bảo các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc và cộng đồng địa phương tại khu vực này.

+ Xây dựng các quy định về trang bị đồ bảo hộ lao động cho từng vị trí, 

+ Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thường xuyên các hoạt động quản lý rừng tác động tiêu cực tiềm tàng đến xã hội trong các hoạt động trên lâm phần rừng.

+ Tăng cường sự tham gia của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền mở rộng việc thực hiện quản lý rừng bền vững và làm cấp chứng chỉ rừng FSC cho hộ gia đình góp phần tăng tính bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái - phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
+ Cần có các chế tài xử phạt đối với những hộ dân chưa chấp hành tốt các nguyên tắc và tiêu chí của tiêu chuẩn FSC như: xả rác thải, không mang các loại trang thiết bị bảo hộ lao động,…

+ Đối với phần diện tích tham gia FSC tăng thêm hàng năm, cần tiến hành đánh giá  bổ sung nhằm duy trì và phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội của người dân
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của UBND huyện Thường Xuân.


2. Phương pháp điều tra đánh giá tác động xã hội do chương trình GIZ và Bộ NN&PTNT ban hành áp dụng tạm thời cho các công ty Lâm nghiệp tháng 10 năm 2012.
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